
STT Mã SV Họ và tên Lớp Ngày sinh Xếp loại Ghi chú

1 20011820065 Nguyễn Thị An k18.JP.03 03/07/2000 TB khá

2 20011820101 Ngụy Thị Ngọc Anh K18.JP.04 23/01/2000 Khá

3 20011820001 Nguyễn Thị Anh K18.JP.01 17/09/2000 Khá

4 20011820066 Trương Thị Hoàng Anh k18.JP.03 28/04/2000 Khá

5 20011820067 Chu Thị Cẩm k18.JP.03 11/09/2000 Khá

6 20011820037 Nguyễn Thị Dung K18.JP.02 13/12/2000 Giỏi

7 20011820038 Nguyễn Hữu Dũng K18.JP.02 16/11/2000 Khá

8 20011820070 Nguyễn Thị Thùy Dương k18.JP.03 12/10/2000 Khá

9 20011820069 Giang Kiều Duyên k18.JP.03 10/07/2000 Khá

10 20011820039 Lê Thị Thu Hà K18.JP.02 23/08/2000 Khá

11 20011820041 Nguyễn Thị Hà K18.JP.02 12/01/2000 Khá

12 20011820040 Nguyễn Thị Hà K18.JP.02 24/06/2000 Giỏi

13 20011820106 Nguyễn Thị Khánh Hạ K18.JP.04 20/02/2000 Giỏi

14 20011820073 Đỗ Thị Hằng k18.JP.03 29/11/2000 Khá

15 20011820042 Kiều Thị Hằng K18.JP.02 14/07/2000 Giỏi

16 20011820003 Trịnh Thị Hồng Hạnh k18.JP.03 22/07/1998 Khá

17 20011820043 Nguyễn Thị Hoài K18.JP.02 09/05/2000 Khá

18 20011820076 Lương Ngọc Huế k18.JP.03 01/06/2000 Khá

19 20011820005 Lê Thị Mai Hương K18.JP.01 03/02/2000 Giỏi

20 20011820078 Nguyễn Thị Hương k18.JP.03 22/05/2000 Khá

21 20011820031 Nguyễn Thị Hương K18.JP.01 10/07/2000 Giỏi

22 20011820006 Ngô Thị Thu Hường K18.JP.01 20/01/2000 Giỏi

23 20011820044 Khúc Thị Huyền K18.JP.02 22/08/2000 Khá

24 20011820004 Lê Thị Huyền K18.JP.01 10/01/1996 Giỏi

25 20011820080 Nguyễn Thị Hoàng Lan k18.JP.03 19/08/2000 Khá

26 20011820007 Bùi Minh Lệ K18.JP.01 17/07/2000 Khá

27 20011820008 Bùi Thị Linh K18.JP.01 16/05/2000 Giỏi
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28 20011820114 Nguyễn Bảo Linh K18.JP.04 21/03/2000 Khá

29 20011820256 Nguyễn Thị Ánh Linh K18.JP.04 08/10/2000 Giỏi

30 20011820082 Nguyễn Thị Mai k18.JP.03 09/06/2000 Khá

31 20011827524 Hoàng Thị Mây k18.JP.03 04/11/2000 Khá

32 20011820049 Trần Thị Thu Ngàn K18.JP.02 05/06/2000 Khá

33 20011820050 Lê Thị Ngọc K18.JP.02 27/10/2000 Giỏi

34 20011820012 Tạ Bùi Hương Nguyệt K18.JP.01 14/01/2000 Giỏi

35 20011820013 Nguyễn Thị Minh Nhâm K18.JP.01 21/05/2000 Giỏi

36 20011820084 Đỗ Thị Nhạn k18.JP.03 07/08/2000 Khá

37 20011820085 Phạm Trình Nhi k18.JP.03 06/09/2000 Khá

38 20011820014 Nguyễn Thị Hồng Nhung K18.JP.01 20/04/2000 Khá

39 20011820087 Nguyễn Thị Thu Phương k18.JP.03 30/05/2000 Giỏi

40 20011820051 Phạm Như Phương K18.JP.02 01/01/2000 Giỏi

41 20011820121 Đỗ Thị Phượng K18.JP.04 14/02/2000 Khá

42 20011820088 Nguyễn Thị Phượng k18.JP.03 09/06/2000 Khá

43 20011820053 Nguyễn Công Quốc k18.JP.03 07/02/2000 Giỏi

44 20011820015 Dương Thị Ngọc Quyên K18.JP.01 25/10/2000 Khá

45 20011820123 Hoàng Thúy Quỳnh K18.JP.04 19/10/1999 Giỏi

46 20011820054 Phạm Thị Quỳnh K18.JP.02 Khá

47 20011820124 Vũ Thị Sim K18.JP.04 06/04/2000 Giỏi

48 20011820056 Lương Thị Thắm K18.JP.02 21/11/2000 Khá

49 20011820125 Nguyễn Thị Thu Thắm K18.JP.04 20/07/2000 Khá

50 20011820017 Lường Thị Thanh K18.JP.01 02/10/2000 Xuất sắc

51 20011820090 Nguyễn Thị Thanh k18.JP.03 08/09/2000 Khá

52 20011823524 Nguyễn Thị Thanh k18.JP.03 27/10/2000 Giỏi

53 20011820018 Nguyễn Thị Thu Thêm K18.JP.01 01/04/1999 Khá

54 20011820092 Vương Thị Thỏa k18.JP.03 30/10/2000 Khá

55 20011820057 Chu Thi Thơm K18.JP.02 17/08/2000 Khá

56 20011820019 Trương Thị Thơm K18.JP.01 30/03/2000 Khá

57 20011820021 Nguyễn Thị Thanh Thu K18.JP.01 12/09/1999 Giỏi

58 20011820020 Nguyễn Thị Thu K18.JP.01 14/12/2000 Giỏi

59 20011827586 Nguyễn Thị Minh Thúy k18.JP.03 08/05/2019 Giỏi

60 20011820023 Bùi Thị Thùy K18.JP.01 15/07/2000 Xuất sắc

61 20011820127 Vũ Thị Hương Trà K18.JP.04 03/09/2000 Giỏi

62 20011820060 Trần Diệu Trâm K18.JP.02 22/02/2000 Khá

63 20011820058 Kim Thị Ngân Trang K18.JP.02 19/08/2000 Khá



64 20011820093 Nguyễn Kiều Trang k18.JP.03 01/11/2000 Khá

65 20011820026 Nguyễn Thị Quỳnh Trang K18.JP.01 28/11/2000 Giỏi

66 20011820059 Trần Thị Trang K18.JP.02 14/07/2000 Khá

67 20011820400 Bùi Thị Kiều Trinh K18.JP.02 04/10/2000 Khá

68 20011820025 Nguyễn Văn Tuấn K18.JP.01 28/06/1999 Xuất sắc

69 20011820028 Trịnh Thị Vân K18.JP.01 26/07/2000 Khá

70 20011820062 Dương Thị Thúy Vi K18.JP.02 22/08/2000 Khá

71 20011820063 Đinh Thị Như Yến K18.JP.02 04/03/2000 Khá

72 20011820030 Nguyễn Thị Hải Yến K18.JP.01 23/07/2000 Giỏi

73 20011820052 Đầu Thị Hoa Phượng K18.HP.JP01 9/24/2000 Khá

TT Xếp loại Số lượng Tỷ lệ (%)

1 Xuất sắc 3 4.1

2 Giỏi 25 34.2

3 Khá 44 60.3

4 TB Khá 1 1.4

5 Trung bình 0 0.0

6 Không đạt 0 0.0

TỔNG CỘNG 73 100

Trong danh sách này có 73 sinh viên tốt nghiệp, trong đó:


